	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 83/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 04/TTr-SCT ngày 09/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 09 thủ tục hành chính (nội dung có số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 30/5/2017./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KT (VIC), CCHC (Đ07) (VIC);
- Lưu: VT.Tr 37/01.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

	1
	Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	2
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	3
	Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	4
	Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	- Tại khu vực thành phố thuộc tỉnh:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại khu vực khác:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	5
	Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	6
	Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	7
	Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	- Tại khu vực thành phố thuộc tỉnh:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại khu vực khác:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	8
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	9
	Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	10
	Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	- Tại khu vực thành phố thuộc tỉnh:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại khu vực khác:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
	+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	11
	Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

	12
	Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
	Không
	+ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

+ Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.
	Những bộ phận tạo thành còn lại của thủ tục hành chính được sao y theo Quyết định số 4705/QĐ-BCT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH CA MAU Poc 1dp - Ty do - Hanh phic
sé: 9 /Qb-UBND Ca Mau, ngay /é thang 01 nam:2018
QUYET PINH

Cong bd Danh muc thi tuc hanh chinh trong linh viee Cong Thuong
ap dung chung tai Uy ban nhin din cap huyén trén dia ban tinh Ca Mau -

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Cian ctr Luat T6 chire chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vé
kiém soat thu tuc hanh chinh va Nghj dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017
cia Chinh phu stra d6i, bd sung mét sé diéu cia cac Nghi dmh lién quan den
kiém soat thu tuc hanh chinh; o

Cin ctr Thong tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cua B trudng, Chu
nhiém Van phong Chinh pht huéng dan nghiép vu vé kiém soét thii tuc hanh chinh; -

Can ctr Quyét dinh sb 4705/QP-BCT ngay 18/12/2017 cua Bo trudng Bo
Cong Thuong vé viée cong bd thu tuc hanh chinh méi ban hanh/thii tuc hanh chinh
duoc sua d‘01 b sung hoac thay thé/tht tuc hanh chinh bj hdy bo hoac bai bo thuoc
tham quyén giai quyét cia B6 Cong Thuong;

Theo dé nghi cia Giam déc S& Cong Thuong tai To trinh sb O4/FT1 SCT
ngay 09/01/2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong b6 kém theo Quyet dinh nay Danh muc 12°thu tuc hanh chinh
ap dung chung tai Uy ban nhéan dén cap huyén trén dia ban tinh Ca Mau.

Diéu 2. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan tinh, Giam déc S& Cong
Thuong, Giam dc Trung tdm Giai quyét thi tuc hanh chinh tinh, Chu tich Uy ban
nhan din céc huyén, thanh phé Ca Mau va céc to chiic, ¢4 nhan 6 lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.

Quyét dinh néy’ c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky va bai bé 09 thi tuc hanh
chinh (ndi dung c6 s6 thir tw: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) da duge Chu tich Uy ban
nhan dan tinh cong bd tai Quyét dmh s6 954/QP-UBND ngay 30/5/2017./.

Ng;; ng{iy:z KT. CHU TICH
- Nhu Diéu 2; DI &

- Cuc KSTTHC, VPCP (CSDLQGTTHC); o~ 1 CHU TICH
- TT.TU, TT.HDND tinh;

- CT, c4c PCT UBND tinh;

- Cong TTDT tinh (VIC);

- KT (VIC), CCHC (P07) (VIC);
-Luu: VT. Tr 37/01.

am Van Bi
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H ‘Zfieo Quyet dinh s6:

SDUNG CHUNG TAI UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN TREN PIA BAN TINH CA MAU
£3 /OP-UBND ngay A6 thding 01 nim 2018 ciia Chii tich Uy ban nhdn dén tinh Ca Mau)

“fhori han » Phi, I¢ phi
/// ! ?? Pia diém thyc hién l; ¢ p Can cir phap ly Ghi chu
giai quyét (néu co)
e A A - Nghi dinh s6 105/2017/ND-
B¢ phan tiép nhan va tra CP igéy'14/9/2o17 ctia Chinh | Nhimg bo phan
. két qué cua Uy ban nhén hi vé kinh doanh ruou: tao thanh con lai
CapGiay | | céphuyén, trong gi& | phi thim P AR otia th tuc hanh
phépsan | 10ngdy | hanh chinh céc ngdy 1am | dinh didu kién kinh | - 100ng tu 6 2992016/TT-| pyi0p qige sao y
¥ iﬁe}t raou 11??_\/1@? Vigc trong tudn (trir ngay | doanh dé cap Gidy BTF neay 15/ 1/ 2 016 cua Bo theo Quyét dinh
U cong KE W ngay | nghj 18), cu thé nhu sau: phép: 1.100.000 truong B Tai chinh quy dinh| & 4705/QD-
rg;i;l k]?nl‘;lc n?jlagu lhéo - Budi sang: Tir 07 gitr 00 dong/lan tham dinh/ho | MYC lt}}u,\ Chff dd(-’ thﬁj nop, BCT ngay
PR 1 phutdén 11 i 00 phut. | so 1 quan 1y va su dung phi tham | y8/15/017 cuq
doanh s _ dinh di€u kién kinh doanh dé Ao A
- Budi chieu: Tur 13 i 00 cip Gidy phép san xuét ruou, Bo truong B
hiit dén 17 gir 00 phit h VY Prep Cong Thuong
p & phut. Glay phép san xuét thudc 14.
N _ Neghi dinh sé 105/2017/ND-
BO phin tiép nhan va tra CP nady 14/9/2017 eiia Chinh| NPing bo phn
Cép sira dbi két qua cua Uy ban nhén egy. tao thanh con lai
. ’ £ A 5 . phu vé kinh doanh ruou; ' :
bd sung 07 o cap huyén, trong gi0' | phi thdm ) , o ctia thu tuc hanh
Gidy phép | . "8%Y | hanh chinh cdc ngdy 1am | ginh didu kién kinh | 7 Lhong tu 6 299/2016/TT-| i quoc sao y
) | san xudt li?”? VIee | vige trong tuan (i ngdy | doanh dé cép Gidy BTC ngay 15/11/2016 cua BO | 0 Quyét dinh
: tlr ng 1A QI , “ud 5 Tai chi i , '
tuou thi nﬁém gfh}é nghlwle), cu thé nhu sau: phép: 1.100.000 \ tluO’nghBQ Til, chinh quy dinh s6 4705/QD-
cong nham | ", 7| - Bubi sing: Tir 07 gitr 00 | dong/ln tham dinh/hs | MU thu, che do thu, nop,|  prrpgay
muc dich P phat dén 11 givr 00 phat. | so g”“;“ (;y Vaksu iu“}gl ghl tlfllagﬂ 18/12/2017 cua
' ot . inh dicu kién kinh doan N A
kinh doanh - Budi chieu: Tur 13 gior 00 chp Gidy phép san xudt ruoue B6 truong Bo
phit dén 17 gicr 00 phit. Gidy phép sin xudt thube 14, | _One 1HUONE








Cép lai
Giy phép
san xuat
ruou tha
cong nhim
muc dich

| kinh doanh

07 ngay
lam viéc
ké tir ngay
nhan dt hé
sohop 1€

B¢ phén t1ep nhéan va tra
két qua cua Uy ban nhéan
- cap huyén, trong gio
hanh chini cac ngay lam
viéc trong tudn (trir ngay
nghi 18), cu thé nhu sau:
- Budi sang: Tir 07 gid 00
phut dén 11 gio 00 phut.
- Buéi chiéu: Tir 13 gior 00
phut dén 17 gio 00 phut.

Phi thim

dinh diéu kién kinh
doanh dé cip Giay
phép: 1.100.000 -
ddng/lan thim dinh/hd
SO

- Nghi dinh s 105/2017/NP-

CP ngay 14/9/2017 cta Chinh |

phu vé kinh doanh ruou;

- Théng tu s6 299/2016/TT-
BTC ngay 15/11/2016 ctia B6
trudéng BS Tai chinh quy dinh
mic thu, ché do thu, nop,
quén ly va sir dung phi tham

| dinh diéu kién kinh doanh dé

Cép Giéy phép san Xuat ruou,
Giay phép san xuat thuoc la.

Nhiing bo phén
tao thanh con lai
cua thu tuc hanh
chinh dugc sao y
theo Quyét dinh
- $6 4705/QP-
BCT ngay
18/12/2017 cua
B truong Bo
Cong Thuong -

Céap Giay

phép ban ¢

ruou

10 ngay
lam viéc
ké tir ngay
nhan du ho
so hop 1é

Bo phan uep nhan va tra
két qua cua Uy ban nhéan
cap huyén, trong gio
hanh chinh cac ngay lam
viéc trong tudn (trlr ngay
nghi 18), cu thé nhu sau:

- Bubi sang: Tu 07 gio 00
phtt dén 11 gio 00 phut.

- Budi chiéu: Tur 13 gi¢r 00
phtt dén 17 gio 00 phut.

- Tai khu vuc thanh |
phé thudc tinh:

+ Ddi véi t6 chirc,
doanh nghiép la
1.200.000 dong/diém
kinh doanh/lan tham
dinh.

+ Dbi vdi ho kinh
doanh, ca nhan la
400.000 ddng/diém kinh
doanh/lan tham dinh.

- Tai khu vuc khac:
+Déi véi 16 chue,
doanh nghiép la
600.000 dong/di€m kinh
doanh/lan tham dinh.

+ P6i véi ho kinh
doanh, ca nhan la

- Nghi dinh s6 105/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 clia Chinh
pha vé kinh doanh ruou;

- Thong tu s6 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua Bo
truong Bo Tai chinh quy dinh
mtrc thu, ché do thu, nop, quan
ly va st dung phi tham dinh
kinh doanh hang hoa, dich vu
han ché kinh doanh; hang hoa,
dich vu kinh doanh c6 diéu
kién thudc linh vuc thuong mai
va 18 phi cép Gidy phép thanh
1ap S& Giao dich hang hoa.

Nhiing b phan
tao thanh con lai
cua thu tuc hanh
chinh dugc sao y
theo Quyét dinh
s6 4705/QD-
BCT ngay
18/12/2017 cua
Bo truong Bo
Cong Thuong








200.000 dong/diém kinh

doanh/lan tham dink.

Cép stra dbi,
bé sung Cap
Giay phép
ban 1é rugu

07 ngay

- lam viée
ké tir ngay
nhan d hd
~sohoplé&

B6 phén tiép nhén va tra
két qua ciia Uy ban nhan
cap huyén, trong gio
hanh chinh céc ngay lam
viéc trong tuin (trir ngay
nghi 18), cu thé nhu sau:
- Budi sang: Tir 07 gio 00
phut d&én 11 gio 00 phut.
- Budi chieu: Tur 13 gid 00
phtt dén 17 gio 00 phut.

Khéng.

- Nghi dinh sb 105/2017/NP-
CP ngay 14/9/2017 cia Chinh
phu vé kinh doanh ruou;

- Théng tu sé 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua B6

trudng BO Tai chinh quy dinh

mure thu, ché dé thu, nép, quan
ly va st dung phi tham dinh
kinh doanh hang hoa, dich vu
han ché kinh doanh; hang hoa,
dich vu kinh doanh cé diéu
kién thudc linh vuc thuong mai
va 1é phi cap Gidy phép thanh
lap So Giao dich hang hoa.

Nhitng bd phan
tao thanh con lai |
cua tha tuc hanh
chinh dugc sao y
theo Quyét dinh
s6 4705/Qb-
BCT ngay
18/12/2017 cua
B0 truong Bo
Coéng Thuong

6

Cap lai Cap
Giay phép
ban lé ruou

07 ngay
lam viéc
ké tir ngay
nhan du hd
so hop 1€

Bo phan tiép nhan va tra
két qua cua Uy ban nhan
cap huyén, trong gior
hanh chinh cac ngay lam
viéc trong tuan (trir ngay
nghi 1€), cu thé nhu sau:

- Budi sang: Tir 07 gio 00

phut dén 11 gid 00 phut.
- Budi cbiéu: Tu 13 g16 00
phut dén 17 gio 00 phut.

Khong.

- Nghi dinh s6 105/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 cia Chinh
pht vé kinh doanh ruou;

- Théng tu s6 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua Bo
truong Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nép, quan
Iy va sir dung phi tham dinh
kinh doanh hang héa, dich vu
han ché kinh doanh; hang hoa,
dich vu kinh doanh c6 diéu
kién thudc linh vuc thuong mai
va l¢ phi cap Gidy phép thanh
lép So Giao dich hang hda.

Nhimg bo phan
tao thanh con lai
cua thu tuc hanh
chinh dugc saoy |
theo Quyét dinh |
56 4705/QD-
BCT ngay
18/12/2017 cua
Bo truong Bo
Cong Thuong








| - Tai khu vuc thanh

- Bubi chiéu: Tir 13 gio 00

kinh doanh hang hoa, dich vu

phd thudce tinh:
+ D6i véi t6 chirc,
doanh nghiép la - Nghi dinh sb 105/2017/ND-
1.200.000 dong/diem - | Cp ngay 14/9/2017 ciia Chinh
B phan tlep nhn va tra k}nh doanh/lan thim phtt vé kinh doanh ruou; Nhiing bé phan
Cp Gidy két qua ctia Uy ban nhan | dinh. - - Thong tu sé 168/2016/TT- | tao thanh con lai
phépban | 5 o0 cap huyén, trong gio | +Doi v6i ho kinh BTC ngay 26/10/2016 cta Bo | cta thi tuc hanh
ruou tiéu i i hanh chinh cac ngay lam doanh, ca {}han %e} | truéng Bd Tai chinh quy dinh | chinh dugc saoy
ding taichd | | 5~ viée trong tuan (trir ngay | 400.000 dong/diém kinh | e thu, ché do thu, ndp, quan | theo Quyét dinh
trén diaban | “o o P83 | nghi I€), cy the nhu sau: | doanh/ln tham dinh. |1y va sir dung phi tham dinh| 56 4705/QD-
A s nhan da ho B , Y g pht th ;
huyén, thanh sohopls | Buoi sang: Tir 07 gio 00 | - Tai khu vuc khae: kinh doanh hang héa, dich vu BCT ngay
pho thude T phut dén 11 gio 00 phut + Dbi v&i td chire han Che kinh doanh; hano hoa, 18/1 2/2017 cua
tinh - Buoi chieu: Tir 13 g6 00 | doanh nghiép 1a ’- dich vu kinh doanh .co. diéu| BO truong B
phut dén 17 gio 00 phut. | 600.000 dong/dlem kinh | kién thudc linh vuc thuong mai Cong Thuong
doanh/lan tham dinh. Vf“ 1€ qpfif. cap Gidy phep thanh
+ Péi véi ho kinh Jap So Giao dich hang hoa.
doanh, céd nhén la
200.000 ddng/diém kinh
doanh/lan tham dinh.
Lap stra doi, Bo phan tlep nhan va tra - Nghi dinh s6 105/2017/ND- Nhiing bd phan
b6 sung Giy ket qua cua Uy ban nhan CP ngay 14/9/2017 cua Chinh | tao thanh con lai
phép ban 07 ngay cap huyén, trong gio phu ve kinh doanh rugu; cua thu tuc hanh
ruou tiéu lam viéc hanh chinh cac ngay lam - Théng tu sé 168/2016/TT-| chinh duocsaoy
dung tai chd | ké tir ngay viéc trong tuan (trir ngay Khong. BTC ngay 26/10/2016 cua Bo| theo Quyét dinh
trén dia ban | nhan du hd | nehi 1&), cu thé nhu sau: truéng Bo Tai chinh quy dinﬁ 50 4705/Qb-
huyén, thi Xd, | so hop lé |- Budi s;ang. Tu 07 gio 00 muc thu, ché do thu, nop, quan BCT ngay
thanh pho phl:lt dén 11 glO 00 phU.t [y va su dung phl tham dinh 18/12/2017 cua
thudc tinh B6 trudng Bo

4








phut dén 17 gi® 00 phut.

han ché kinh doanh; hang hoéa,
dich vu kinh doanh c6é diéu
kién thudc linh vuc thuong mai
va 1é phi cdp Gidy phép thanh
1ap S& Giao dich hang hoa.

Cong Thuong

| Chp lai Gidy

phép ban
ruou tiéu
dung tai chd.
trén dia ban
huyén, thi x4,
thanh phé
thudc tinh

07 ngay
lam viéc
ké tir ngay
nhén du hd
so hop 1€

B0 phén tlep nhan va tra
két qua cua Uy ban nhan
cap huyén, trong gi&
hanh chinh cac ngay lam
viéc trong tuan (trir ngay
nghi 18), cu thé nhu sau:
- Buodi sang: Tur 07 gior 00
phit dén 11 gid 00 phiit.
- Bubi chiéu: Tur 13 gio 00
phuit dén 17 gio 00 phut.

- Nghi dinh sé 105/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 cta Chinh
phu vé kinh doanh ruou;

- Théng tu sb 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 ctua Bo
truong BO Tai chinh quy dinh

' murc thu, ché dé thu, ndp, quan

Iy va st dung phi thim dinh
kinh doanh hang hda, dich vu
han ché kinh doanh; hang héa,
dich vu kinh doanh co diéu
kién thudc linh vyc thuong mai
va lé phi cip Giay phép thanh
tap So Giao dich hang hoa.

Nhiing bd phén
tao thanh con lai
cua tha tuc hanh
chinh dugc sao y
theo Quyét dinh
s6 4705/QP-
BCT ngay
18/12/2017 cuia
B& truong Bo
Cong Thuong

10

Cap Gidy
phep ban le
san pham
thuoe 1a

15 ngay
lam viéc
ké tir khi

nhan di ho
so hop 1€

Bo phéan tlep nhén va tra
két qua cua Uy ban nhan
cap huyén, trong gio
hanh chinh céc ngay lam
vige trong tuén (tru ngay
nghi 1€), cu thé nhu sau:
- Budi sang: Tir 07 gid 00
phut dén 11 gio 00 phut.
- Budi chiéu: Tir 13 gioy 00

- Tgi khu Vuc thanh
pho thudc tinh:

+ Déi véi t6 chuc,
doanh nghiép la
1.200.000 dong/dlem

kinh doanh/l4n tham
dinh.

+ D01 vai ho kinh
doanh, ca nhan la

+ Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP
ngay 27/6/2013 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mét sb diéu va
bién phap thi hanh Luat Phong,
chéng tac hai cua thudc 14 vé
kinh doanh thudc 14;

- Nghi dinh sé 106/2017/ND-

CP ngay 14/9/2017 cua Chinh
phu sua doi, bo sung mot sb

Nhiing bd phén
tao thanh con lai
cua thu tuc hanh
chinh dugc sao y
theo Quyét dinh
s6 4705/QD-
BCT ngay
18/12/2017 cla
Bo truong Bo

RN ST 89 P 400,000 dong/diém kinh | diew  cta Nghi  dinh 8| =& Thuon

5








- Tai khu vyuc khac:
+ P6i véi t6 chirc,
doanh nghiép la 9
600.00Q dc‘)ng,/diém kinh
doanh/lan tham dinh.
+Pbi v6i ho kinh
doanh, ca nhén le‘}
200.000 dong/diem kinh
doanh/lan tham dinh.

-1 67/2013/ND-CP
| 27/6/2013. ctia Chinh phu quy

27/6/2013 cua Chinh phu quy

dinh chi tiét mot sd didu va
bién phap thi hanh Luat phong,
chéng tac hai cia thude 14 vé

| kinh doanh thubc 14;

+ Thong tu sd 21/2013/TT-
BCT ngay 25/9/2013 cua B
Coéng Thuong quy dinh chi tlet
mot sb didu cia Nghi dinh s6

ngay

dinh chi tiét mét sb diéu va
bién phap thi hanh Luat Phong,
chéng tac hai cua thudc 14 vé
kinh doanh thudc 14.

- Théng tu sd 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cua Bo
truong B6 Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan
ly va st dung phi tham dinh
kinh doanh hang hoa, dich vu
han ché kinh doanh; hang hoa,
dich vu kinh doanh c6 diéu
kién thudce linh vue thuong mai
va lé phi cap Gidy phép thanh
lap So Giao dich hang héa.

11

Cap stra doy,

b6 sung Giay

phép ban 1¢
san pham

15 ngay

lam viéc

ké tir khi
nhan di hd

B6 phan t1ep nhén va tra
két qua cua Uy ban nhan
cap huyén, trong gio
hanh chinh céc ngay lam

Khong.

+ Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP
ngay 27/6/2013 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sd diéu va
bién phép thi hanh Luét Phong,

Nhing bd phan
tao thanh con lai
cua thu tuc hanh
chinh dugc saoy

6








thude 14 _

SO hop 1€

viéc trong tuéq (trr ngay
nghi 1), cu thé nhu sau:
- Budi séng: Tr 07 gid 00
phit dén 11 gid 00 phut.
- Bui chiéu: Tir 13 gioy 00
phut dén 17 gio 00 phit.

chong tac hai ctia thudc 14 vé
kinh doanh thudc 14;

- Nghi dinh s6 106/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 cta Chinh
pht sira d6i, bd sung mét sb
didu cta Nghi dinh sb
67/2013/ND-CP ngay
27/6/2013 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mét sd didu va
bién phap thi hanh Luét phong,
chbng tac hai cua thube 14 vé
kinh doanh thuéc 13;

+ Théng tu s 21/2013/TT-
BCT ngay 25/9/2013 cta Bo
Coéng Thuong quy dinh chi tlet
mot sd diéu ctia Nghi dinh sb
67/2013/ND-CP ngay
27/6/2013 cta Chinh phu quy
dinh chi tiét mot so didu va
bién phap thi hanh Luat Phong,
chbéng tac hai cla thude 14 vé
kinh doanh thubc 1.

- Théng tu sb 168/2016/TT-
BTC ngay 26/10/2016 cta Bo
truong Bo Tai chinh quy dinh
muc thu, ché do thu, nop, quan
ly va si dung phi thdm dinh
kinh doanh hang héa, dich vu

han ché kinh doanh; hang hoa,

dich vu kinh doanh co diéu

theo Quyet dinh
s6:4705/Qb- |

BCT ngay
18/12/2017 cua
B0 trudéng Bo
Coéng Thuong








kién thudc hnh vure thuo'ng mai
va 18 phi cAp Gidy phép thanh
18p S& Giao dich hang hoa.

Cép lai Giay
phép ban le
san phém
thude 14

15 ngay

lam viéc

ké tir khi
nhén dt hd

so hop l¢

B phén tiép nhan va tra
két qua ctia Uy ban nhan
cap huyén, trong gio
hanh chinh céc ngay lam
viéc trong tuan (trir ngay
nghi 18), cu thé nhu sau:
- Bubi sang: Tur 07 gior 00
phut dén 11 gio 00 phit.
- Budi chiéu: Tur 13 gio 00
phtit dén 17 gio 00 pht.

Khong.

+ Nghi dinli s6 67/2013/ND-CP
ngay 27/6/2013 cta Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 didu va
bién phép thi hanh Luét Phong,
chong tac hai cta thubc 14 vé
kinh doanh thudc 1a; -

- Nghi dinh s 106/2017/ND-
CP ngay 14/9/2017 cua Chinh
phu stra d01 b6 sung mot sd

| diéu  cua Nghi dinh. s6
167/2013/NB-CP -~ .-~ ngay

27/6/2013 cua Chmh phu quy
dinh chi tiét mot sd diéu va
bién phép thi hanh Luat phong,
chbng tac hai cia thude 1a veé
kinh doanh thudc 14;

+ Théng wr s6 21/2013/TT-
BCT ngay 25/9/2013 cua BO
Cong Thuong quy dinh chi tlet
mot sé diéu cua Nghi dinh sb
67/2013/ND-CP ngay
27/6/2013 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét mot sé diéu va
bién phap thi hanh Luét Phong,
chéng tac hai cua thudc 14 vé
kinh doanh thudc la.

- Théng tu sé 168/2016/TT-

Nhiing bd phén
tao thanh con lai
¢ua thu tuc hanh
chinh dugc saoy
theo Quyét dinh
s6 4705/QP-
BCT ngay
18/12/2017 cua
Bo truong Bo
Cong Thuong








BTC ngay 26/10/2016 ctia B
trudng Bo Tai chinh quy dinh
murc thu, ché do thu, nop, quan
Iy va sir dung phi thim dinh
kinh doanh hang hoéa, dich vu
han ché kinh doanh; hang hoa,
dich vu kinh doanh c6 diéu
kién thudc linh vuc thuong mai
va 18 phi cdp Gidy phép thanh
l1ap S& Giao dich hang hoa.








TRICH NQI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH BAN HANH
KEM THEO QUYET DINH SO 4705/QD-BCT NGAY 18/12/2017
CUA BQ TRUONG BQ CONG THUONG

(Lam co s6 dé sao y, thue hién cong khai va huong dan, tzep nhdn gidi quyét thi tuc
hanh chinh cho cd nhdn, t6 chik tai Trung tam Giai quyet thu tuc hanh chinh
hodc B¢ phdn z‘zep nhan va tra két qua)

III. Tha tuc hanh chinh Cap huyén
1. Thii tuc: Cép Gidy phép san xuit ruou thii cdng nhim muc dich kinh doanh
- Trinh tu thuwe hién:

+ T chire, ca nhan san xuét ruou thu cong nham muc dich kinh doanh nop
01 b6 hd so dé nghi cAp Gidy phép san xuét ruou thi cong nham muc dich kinh
doanh truc tiép hoic qua duong buu dién hoéc truc tuyen (néu du dleu kién ap
dung) dén Phong Kinh té hoc Phong Kinh t& va Ha tang tai BS phdn tiép nhan va
tré két qua ciia Uy ban nhén cap huyén.

+ Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1€, Phong
Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang xem xét, thAm dinh va cap Glay phép san
xuét rugu thi cong nham muc dich kinh doanh. Truong hop tir chdi cp phai tra 1oi

bing vin ban va néu 5 ly do;

-+ Truong hop chua du ho so hop 1€, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay
tlep nhan hé so, Phong Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha ting c¢6 van ban yéu ciu
b6 sung.

- Cach thtre thuwe hién: Nop hé so truc tiép hodc qua dudng buu dién-hodc
truc tuyén (néu du di€u kién 4p dung).

- Thanh phan, s6 lwgng hd so: (01 bd), bao gom:

+ Pon Qé nghi cép Gidy phép san xuat ruou thi cong nham muc dich kinh

“doanh theo Mau s6 01 ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.

+ Ban sao Gidy chimg nhén ding ky doanh nghiép, hop téc x4, lién hiép hop
tac xa hoac ho kinh doanh.

+ Baén sao Gidy tiép nhén ban cong b6 hop quy hoac Gidy x4c nhan cong bd
phu hop quy dinh an toan thyc phim (dm voi rugu chua c6 quy chuan ky thuét);
ban sao Gidy chimng nhén co s¢ du diéu kién an toan thuc pham,

+ Bén liét ké tén hang héa rugu kém theo ban sao nhén hang hoéa ruou ma tb
chirc, ca nhan san xuat hodc du kién san xuét.

_ - Pbi twong thue hién tha tuc hanh chinh: Doanh nghiép, hop tac xa, lién
~ hiép hop tac x4 hodc hé kinh doanh dugc thanh lap theo quy dinh cta phép luét.







’ - Co quan thyc hién thi tyc hanh chinh: Phong Kinh té hoic Phong Kinh
té va Ha tang.
- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép san xuit ruou tha cong
nham muc dich kinh doanh.
- Tén miu don, miu to khai: Pon dé nghi cip Gidy phép theo Mau sb 01
ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.
- Yéu céu, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh (néu c6):
+ La doanh nghiép, hop tac x4, lién hiép hop tac xd hodc ho kinh doanh
dugc thanh lap theo quy dinh cia phép luét.
+ Béao dam cac diéu kién vé an toan thuc phdm va ghi nhin hang hoa rugu
theo quy dinh.

P







Mau sb 01

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap Tw do - Hanh phuc
Sé: /L ngay ....... thang ... ... .. ndm

oY)
Kinh giri: ...l s
Ten thuong NhAN: ...t e
Dia chi tru s& chinh: .......ooeeeiiiiiiiiii Dién thoai: ........evvvvnenee. Fax: ...
Pia diém san xuét/kinh doanh: ........... e Dién thoai:..................

Fax. ................................................................................................

Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép (hodc gidy to c6 gia tri phap ly tuwong duong)/Glay
ching nhan dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac x&/Gidy ching nhan ding ky hd kinh doanh sé
[ capngay ........ thang ....... nam ............

Dé nghi..... Y. ... xem xét cip Gidy phép........ D , cu thé la:

(Tuy thudc vao timg loai hinh kinh doanh ruou, thuong nhan thuc hién theo mdt trong cac dé
nghi dudi day):

Duogc phép san xuat rugu nhu sau:

San xuat cac loai ruou: .................. ) e eeee e se et e e s s e e s et s e eee

Quy md san xuét san pham ruou: ........... et rereenennreneens
- A - A Ko

Dwgc phép to chirc phan phoi rugu nhw sau:

Puoc phép mua céac loai ruou: ....... ) ... ciia thuong nhdn san xudt rugu, thuong nhan phin
: : : g p
phoi ruou, nha cung cap rugu nudc ngoai
SAULL .ttt euteesceeatessaeutetens et e e et st r e e s s ebeaae s e s e Rt e tes s e s oA e st en s s e et ereese et enteraeneasenens

(5)

...................................................................................................

SAL . vritetreeeeeresesreeaseesseeeeeeseentestesrete et et eaeeresbe et e eaeereaene
Pugc phép ban 1€ rrgu, ban rugu tiéu dung tai chd tai cdc dia diém sau: ........................
Puwogc phép té chirc ban buén rwou nhw sau:
Puoc phép mua cac loai ruou: ............ S cda thuong nhan san xuat ruou, thuong nhan
phéan phdt rugu, thuong nhan ban budn rugu sau:

5y
Puogc phép t6 chirc hé thong ban budn ruou tai tinh, thanh phé truc thude trung wong sau: .......
Dugc phép ban 1é rugu, ban ruou tiéu ding tai ch tai cac dia diém sau: .......co.cooveveeeee..

Pwoc phép td chirc ban 1é rwou nhw sau:








Puogc phép mua céc loai rugu: ....... ®)_...... cia thuong nhan san xudt rugu, throng nhan phan .
phoi rugu, thuong nhén ban budn ruou sau:
&)

Pugc phép ban 1€ ruou tai cac dia GRIN SAUL oot

Dwgc phép t6 chitc ban rwou tiéu dung tai chd nhwr sau:

Bugc phép mua cac loai ruou: .......... @ cua thuong nhén san Xudt rugu, thuong nhén

phdn phdéi ruou, thuong nhidn ban budn ruou, thuong nhdn ban 1€ ruou sau

(5)

Pugc phép ban ruou tidu ding tai chd tai cac dia diém sau:

....... ©® . xin cam doan thuc hién ding céc quy dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP nga
g quy g gay

14/9/201 7 ctia Chinh pht vé kinh doanh rugu va nhimng quy dlnh ctia phép ludt c6 lién quan. Néu
sai, xin hoan toan chiu trach nhiém truéc phap luat./.

Ngwoi dai dién theo phap luat
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau (néu cd))

Chu thich:
. Loai gidy phép: San xuft rugu cong nghiép/san xuit rugu thi céng nhim muc dich kinh
doanh/phan ph01 rugw/ban budn rugu/ban 1é rugu/ban rugu tiéu dung tai cho

@, : Co quan cap phép: Bo Cong Thuorng/Sor Cong Thuong/Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va
Ha tang

®): Ghi cu thé timg loai san pham rugu nhu: Ruou vang, ruou vodka, rurou tréi cdy...

(4) Ghi cdng sudt thiét ké; ddi v6i san xudt ruou thi cong thi ghi san luong dy kién san xudt
(ht/nam)

®). Ghi 15 tén, dia chi.

®. Tén thuong nhan xin cip gidy phép.








2. Thii tuc: Cap sira dbi, bd sung GiAy phép san xuit rugu thi cong
nhim muc dich kinh doanh
- Trinh ty thyc hién:

+ T4 chirc, c4 nhén san xuét ruou thi cong nham muyc dich kinh doanh nép
01 bd hd so dé nghi cip stra dbi, bd sung Gidy phép san xuat ruou thi cong nhim
muc dich kinh doanh cho Phong Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha ting tai Bo
phdn tiép nhdn va tré két qud cia Uy ban nhan cap huyén.

+ Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhén du hé so  hop 1€, co quan
c6 thim quyén xem xét va cap stra ddi, bd sung Glay phép san xuit rugu thi cong
nhim muc dich kinh doanh. Truong hop tir chdi cip phai tra 10i biang van ban va

néu ré ly do.

+ Truong hop chua du ho so hop 1€, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay
t1ep nhén hd so, Phong Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha tAng c6 van ban yéu cau

b sung.

- Cach thire thye hién: Thuong nhan nép ho so truc tiép hodc qua dudng
buu dién hodc truc tuyén (néu du didu kién ap dung).

- Thanh phan, s6 lirgng hd so: (01 bd) bao gom'

+DPon dé nghi cap sira d6i, bd sung theo MAu s 02 ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 105/2017/NP-CP;

+ Ban sao gidy phép di duoc cip;

+ Céc tai liéu chimg minh nhu ciu stra ddi, b6 sung.

- Poi twong thye hién thi tuc hanh chinh: T6 chiic, ca nhan da dugc cap

Glay phép san xuét ruou thi cdng nhim myc dich kinh doanh c6 nhu cau sira doi,
b sung ndi dung trong Gidy phép da duoc cap

- Co quan thuc higii thd tuc hanh chinh: Phong Kinh té hojc Kinh té va
Ha tang

- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Glay phép san xuét ruou thi cong
nhim muc dich kinh doanh (Cép sira d6i, b sung 1an thi.. )

- Tén mau don, miu t& khai: Pon dé nghi cap stra dbi, bd sung Gidy phép
theo MAu s6 02 ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.

- Yéu ciu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh (néu co):

+ La doanh nghié€p, hop tac x4, lién hiép hop tac xd hodc ho kinh doanh
dugc thanh 18p theo quy dinh cta phap ludt c6 nhu cau sira doi, bd sung ndi dung
trong Gidy phép da duoc cép.

+ Bao dam cac diéu kién vé an toan thuc phdm va ghi nhan hang héa rugu
theo quy dinh.







Mau sb 02

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

_______ Poc lap - Tu do - Hanh phic
Sé: /Ll , ngay ... thang ......... nam
PON PE NGHI
CAP SUA POL, BO SUNG GIAY PHEP ...... @)......
Kinh gtni: .........ooeeal ) e s
Tén thuong nhan
Diachitrusdchinh: ... bién thoai: ..................
Fax:....oooonns
bia diém san xuat/kinh
AOANNI. ..o
biénthoat: ................oo L. Fax

------------------------------------------------------------------------------

Gidy chimg nhan déng ky doanh nghiép (hodc gidy t& c6 gié tri phap ly tuong
duong)/Gidy chimg nhan  dang ky hop tac x3, hen hiép hop tac xa/Gidy chimg nhan

ding ky ho kinh doanh s§ .................. do . CAP NEAY +oevverennnnn
thang......... nam ............ ; .

Gidy phép...."....... d3 dwoc cap sb........ do...... cap ngay ...... thang .......
nam ......

Gidy phép...\"....dd duoc cAp sira d6i, bo sung/cap lai (néu c6) s6 ....... do.......
cap ngay...... thang ...... nam ............

.......... ®) .. dénghi......... 0. . xem xét cip sira d6i (hozc bd sung) Gidy
phép.........., v6i Iy do cu thé nhu sau:

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

...............................................................................................................................

.........

....... ®)_.... xin cam doan ly do trén hoan toan xac thuc va thuc hién ding cac quy
dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP ngay 14/9/2017 cua Chinh phu vé kinh








doanh ruou va nhiig quy dinh ctia phéap ludt c¢6 lién quan. Néu sai, xin hoan toan
chiu trach nhiém trudc phép luét./.

Nguoi dai dién theo phap luat
(Ky, ghi r0 ho tén, dong dau (néu co))

Chu thich:

M. Loai gidy phép: San xuét ruou cong nghiép/san xuit ruou tha cong nham muc dich kinh’
doanh/phén phi6i rugu/ban budn rugu/bén 1é rugu/ban ruou ti€u dung tai cho.

@: Co quan cép phép: B Cong Thuong/S¢ Cong Thuong/Phong Kinh té hoge Phong Kinh té va |
Ha tang. |

®). Tén thuong nhéa xin cép gidy phép.

®). N6i dung sira ddi, bd sung.








3. Thi tuc: Cép lai Gidy phép san xuit rirgu thi ¢dng nhim muyc dich
kinh doanh

- Trinh tu thuc hién:

Truong hop cip lai do hét thoi han hiéu luc

Thuong nhén phéi ndp ho so dé nghi cép lai gidy phép trude thoi han hét
hiéu luc cua glay phép 30 ngay. H6 so, thdm quyén, tha tuc cép lai 4p dung nhu
quy dinh ddi véi truong hop cip méi.

Truwong hop cap lai gidy phép do bi mit hodc bi hong

+ T6 chirc, ca nhan san xuét ruou thi cong nhdm muc dich kinh doanh nép
01 bd hé so dé nghi cép lai Gidy pheép sén xuat rugu thi cong nham muc dich kinh
doanh cho Phong Kinh te hoac Kinh té va Ha tang tai BS phdn tiép nhin va trd két
qud ctia Uy ban nhdn cdp huyén.

+ Trong thoi han 07 ngay lam viée ké tir ngay nhan du hd so hop 16, co quan
c6 thAm quyén xem xét va cap lai Glay phép san xuét ruou tha cong nham muc
dich kinh doanh. Trudng hop tir chdi cp, phai tra 161 bang van ban va néu rd 1y do.

+ Truong hop chua du ho so hop 1€, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay
tiép nhan ho so, Phong Kinh té hoac Kinh té va Ha tAng ¢6 van ban yéu ciu bd sung.

+ Phong Kinh té hoac Kinh té ha tgng can cir vao hd so da luu va ho so dé
nghi cép lai cia thuong nhan dé cap lai giay phép.

+ Thoi han cia giéy‘phép s& duoc gift nguyén nhu ci.

- Cach thire thwe hién: Thuong nhén ndp hd so truc tiép hodc qua duc‘mg
buu dién hoéac truc tuyén (néu da diéu kién ap dung).

- Thanh phan, s lwong hd so, 01 (bd) bao gom:

* Truong hop cap lai Gidy-phép do hét thoi han higu luc: HO so, thim

quyen trinh tu, thu tuc cap lai dbi VO‘1 quy dlnh tai khoan nay ap dung nhu quy
dinh ddi véi trudng hop cip méi.

* Truwong hop Gidy phép sin xuat ruwgu thi cong nham muc dich kinh
doanh bi mat hogc bi hong: Pon dé nghi cép lai theo Mau s6 03 ban hanh kem theo
Nghi dinh 105/2017/ND-CP va ban gbc hoac ban sao gidy phép da cap (néu co).

- Déi twgng thyc hién thi tuc hanh chinh: T6 chic, c4 nhén da dugc cap
Giay phép sén xuat ruou thu céng nham muc dich kinh doanh, hét thoi han hiéu
luc; bi mat hoac bi hong.

- Co quan thue hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hozc Kinh té va
Ha tang. _

- Két qua thue hién thu tuc hanh chinh: Gidy phép san xuét ruou thu cong
nham muc dich kinh doanh (Cép lai lan thi...). : :

- Tén méiu don, mau t& khai: Pon dé nghj cép lai theo Mau s6 03 ban hanh

keém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP..








- Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh (néu cé):

+ La doanh nghiép, hop tac x4, lién hiép hop tac xa hoac hd kinh doanh
du/oc thanh lap theo quy dinh cua phap luét, cé giay phép hét thoi han hiéu luc; bi
mat hoac bi héng.

+ Bao dam cac diéu kién vé an toan thuc phdm va ghi nhan hang hoéa ruou
theo quy dinh.

D6i voi truong hop Giay phép hét han: Trude thoi han hét hiéu luc clia gidy
phép 30 ngay, t6 chuc, ca nhén phai ndp hd so d& nghi cép lai gidy _phép trong

trudong hop tiép tuc hoat dong san xuat kinh doanh. Ho so, thim quyén, trinh tu,
thi tuc cap lai nhu dbi voi trudng hop cép méi.








Mau s 03

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

....... Dgc lap - Tw do - Hanh phiic
So: /L , ngay ... thang ...... ... nam
DPON PE NGHI CAP LAI GIAY PHEP ...... ...
(trong truong hop gidy phép bi mit, bi hong)
Kinh gti:............. e e,

Tén thuong nhan: e ettt S
Piachitrusdchinh: ..................... P Piénthoai: .....c.ooono.. ...
Fax:..oovoiiionnne
Dja diém san xuat/kinh doanh: ................. e Diénthoai: ....................
Fax: ......... '

Gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép (hodc gidy to c6 gid tri phép ly twong
duong)/Gidy ching nhén dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac x&/Giay chimg nhan

dang ky ho kinh doanh s0 .................. do e CapNZAY «.vvvvnnnnnnn
thang......... nam ............ ; .

Gidy phép..... 0. d3 duoc cp sb.......do...... cap ngay ...... thang .......
nam......

Gidy phép...""....da duoc cp stra dbi, bd sung/cap lai (néu c6) sb ....... do.......
cap ngay...... thang ...... nam ............ o

.......... (3).:.... d& nghi .........." 0. xem xét cAp lai Gidy phép........"0......, véi
ly do cu thé nhu sau:........ “

....... ... xin cam doan ly do trinh bay trén hoan toan xac thuc va thuc hién ding
cac quy dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/NB-CP ngay 14/9/2017 ciia Chinh pht vé
kinh doanh ruou va nhig quy dinh ctia phép luat ¢ lién quan. Néu sai, xin hoan
toan chiu trach nhiém trude phép luat./.

Ngwoi dai dién theo pl}ép lg@t
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau (néu cd))

Chu thich:

M: Loai gidy phép: San xuét rugu cong nghiép/san xuét rugu thi cong nham muc dich kinh
doanh/phan phdi rugu/ban budn rugu/béan 1é rugu/ban rugu tiéu dung tai chd.

@. Co quan cép phép: Bo Cong Thuong/Sé Cong Thuong/Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va
Ha tang.

). Tén thuong nhén xin cép gidy phép.

®. Ly do xin cap lai.
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4. Thi tuc: Cap Gidy phép ban 1é rugu
- Trinh ty thuc hién:

+ Thuong nhan ban 1é rugu ndp 01 bd hé so de nghl cap Glay phép ban 1é
ruou truc tiép hodc qua duong buu dién hodc truc tuyén (néu d dleu kién ap dung)
cho Phong Kinh té hosic Phong Kinh té va Ha tang tai Bo phdn tzep nhdn va trd két

qud cua Uy ban nhan cap huyén.

+ Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hé so hop 1¢, Phong
Kinh té hozc Phong Kinh té va Ha tang xem xét, thdm dinh va cip gidy phép.
Trudng hop tir chdi cap phai tra 1i bang van ban va néu rd 1y do;

+ Tru’ong hop chua du ho so hop 18, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay
tlep nhén hd so, Phong Kinh t& hodc Phong Kinh té va Ha tang ¢ vin ban yéu cau

b sung.

- Cach thirc thuce hién: Nop hé so truc tiép hodc qua duong buu dién hoic
truc tuyén (néu du diéu kién 4 ap dung).

- Thanh phan, s lwong hd so: (01 bd) bao gdm:

+ Pon dé nghi cap Gidy phép ban 1¢ rugu theo Mau s6 01 ban hanh kem
theo Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP.

+ Ban sao Gidy chimg nhén dang ky doanh nghiép, hop téc x4, lién hiép hop
tac x4 hoac ho kinh doanh.

+ Ban sao hop dong thué/muon hodc tai liéu chimg minh quyen st dung hop
phép co s& du kién 1am dia diém bén 1é.

+ Ban sao vin ban gidi thiéu hoac hop dong nguyén tic cia thuong nhén san
xuét rugu, thuong nhan phan phédi ruou hoic thuong nhan ban buén TUQu.

+ Ban sao Gidy tiép nhén ban cong bd hop quy hoac Giy xac nhan cong bd
pht hgp quy dinh an toan thuc phim (d6i vdi reou chua co quy chuén k§ thuit)
clia cac san phdm ruou du kién kinh doanh.

+ Ban cam két do thuong nhén tu 1ap, trong d6 néu rd ndi dung thuong nhan
bao dam tuan thi day du cac yéu cau diéu kién vé phong chay chira chdy, bao vé
mdi trudng theo quy dinh clia phéap lut tai céc dia diém ban 1é ruou.

- P6i twgng thye hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghi€p, hop tac x3, lién
hiép hop tac x& hoac ho kinh doanh dugc thanh 1ap theo quy dinh cua phap luit.

- Co quan thuyc hién tha tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodc Phong Kinh
té va Ha tang

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép béan 18 ruou.
| - Tén mau don, miu to khai: Don dé nghi cap Gidy phép theo Miu sb 01
ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.
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- Yéu cau, diéu kién thyc hién thii tuc hanh chinh (néu cé):

+ La doanh nghiép, hop tac xa, lién hiép hop tac xa hoac ho kinh doanh
duoc thanh [3p theo quy dinh cta phap luat.

+ C6 quyeén st dung hop phap dia diém kinh doanh ¢6 dinh, dia chi 13 rang.

+ Cé vin ban gidi thiéu hoic hop dong nguyén tic clia thuong nhan san xuét
rugu, thuong nhan phan phoi rugu hoac thuong nhan ban buén rugu.

+ Ruou du kién kinh doanh phai bao dam diéu kién vé an toan thuc phdm
theo quy dinh.

+ Béao dam tuan thi diy di cac yéu cau diéu kién vé phong chay chua chay,
bao v€ moi trudng theo quy dinh.
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Mau s6 01

TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phic

(1)
Kinh gori: ..o, e e,
Tén thuong nhan
bia chi truséd chinh: ................ ...biénthoai: ................... Fax: coovovveeniin.
bia diém san xuAt/kinh doanh: .......oveeeeee Dién thoai:........cceccoeunnn..

.
B X e e et e e s e e et

‘Giay chimg nhén dang ky doanh nghiép (hodc gidy tO ¢6 gia tri phap ly tuong
dwong)/Gidy chimg nhén  dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac xa/Glay chimg nhan

dang ky ho kinh doanh s6 .......... doeevriiiiiii e cap ngay........ thang
....... nam............
Dé nghi....." 2. ... xem xét cap Gidy phép........ W , cu thé la:

(Tuy thudc vao timg loai hinh kinh doanh rugu, thuong nhan thuc hién theo mét
trong cac dé nghj duéi day):

Puoc phép san xuat ruou nhu sau:

San xuat cac loai ruou: .................. B et eees e trere st rene e st ee s tranans

Quy mo san xuat san pham ruou: ........... e

Duwoc phép to chirc phan phoi regu nhw sau:

Pugc phép mua cac loai rugu: ....... ) ... clia thwong nthan san xuét ruou, thuong

nhan phén phéi ruou, nha cung cap rugu nudc ngoai

SAU . eueetre ettt eseute e et e e e ste e sttt he b e et s te et ekt e R Raesean b ah e e bnenn e st b ttesatereebaerenseasens
5)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dbuoc phép t5 chirc hé théng phan phéi ruou tai cac tinh, thanh phé truc thuoc
trung UonNg Sau: ...o.vvvvvnvviiniiieennnins '
Duoc phép ban 1é ruou, ban ruou tiéu ding tai ché tai cac dia diém sau:

.....................................................................................................................................








.....................................................................................................................................

Puwgc phép to chirc ban budn rugu nhw sau:

Puoc phép mua céc loat rugu: ............ @ ctua thuong nhan san xuat ruqu,
thuong nhéan phan phoi rugu, thuong nhan ban budn rugu sau:
) .

..............................................................................................................................

Puoc phép td chirc hé théng ban budn ruou tai tinh, thanh phé truc thude trung
WEOTIE SAUL .eveie viieeiteieeeireeaeteeeateeassaeaseeasssesaasssaassaesssaeaasnseassassesansseesassennnssesnstassseesnns

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Puwogc phép to chire ban 1é ruwgu nhw sau:

Puoc phép mua cac loai ruou: ....... ® ... cla thuong nhan san xuét ruou, thuong
nhan phan phoi rugu, thuong nhan ban budn ruou sau:
).

................................................................................................................................

Puoc phép to chirc ban rwou tiéu dung tai cho nhw sau:

Puoc phép mua cac loai ruou: .......... & cta thuong nhan san xuat rugu,
thuong nhan phan phoi rugu, thuong nhan ban buén rugu, thuong nhan ban 18
ruou sau: ....... et ee et ss v s e sttt ettt en sttt

Pugc phép ban rugu tiéu dung tai cho tai cac dia diém sau:

....... ®) . xin cam doan thuc hién dung cac quy dinh tai Nghi dinh sO
105/2017/ND-CP ngay 14/9/2017 cia Chinh phti vé kinh doanh rugu va nhiing
quy dinh ctia phap luit c6 lién quan. Néu sai, xin hoan toan chiu trach nhiém trudc
phéap luat./. ,

Nguoi dai dién theo phap lgét
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau (néu cd))

Chui thich:

M. Loai gidy phép: San xuét rugu cong nghiép/san xudt rugu thi céng nhim muc dich kinh
doanh/phén ph01 rugu/ban budn rugu/bén 1€ ruow/ban rugu tiéu dung tai cho

@, : Co quan cap phép: B6 Cong Thuong/S& Cong Thuong/Phong Kinh t& hozc Phong Kinh té va
Ha tang

®): Ghi cu thé timg loai san pham ruou nhu: Ruou vang, ruou vodka, rirou trai cdy...

@. : Ghi cOng suét thiét ké; ddi voi san xuét rugu thi cong thi ghi san luong du kién san xuét
(lit/nam).

). Ghi 15 tén, dia chi.

©). Tén thwong nhén xin cép gidy phép.
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5. Thi tuc: Cap sira doi, bo sung Cip Gidy phép ban 1é ruou
- Trinh tu thuc hién:

+ Truong hop co thay d6i noi dung glay phép, thuong nhén ban 1€ ruou nép
01 bd hd so dé nghi cip stra dm bd sung Glay phép ban 1é ruou truc tiép hodc qua
dudng buu dién hodc truc tuyen (néu di diéu kién ap dung) cho Phong Kinh té
hogc Phong Kinh té va Ha tang tai BJ phdn tzep nhén va tré két qua cia Uy ban

nhdn cap huyén.

+ Trong thoi han 07 ngay lam viée ké tir ngay nhén du hé so hop 1é, Phong
Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang xem xét va cap sira doi, bé sung gidy phep
Truorng hop tir chdi cép phai tra 101 bing vin ban vanéu 10 ly do;

+ Truong hop chua du hd so hop 1¢, trong vong 03 ngay lam viée ké tir ngay tiép
" nhan ho so, Phong Kinh té hodc Phong Kinh t va Ha ting c6 van ban yéu cau bd sung.

- Cach thirc thuc hién: Nop hd so truc tiép hodc qua duong buu dién hoac
truc tuyén (néu du diéu kién 4p dung).

- Thanh phan, s6 lwong hd so: (01 bd) bao gdm:

. + DPon dé nghj cap stra ddi, b sung theo Mau sé 02 ban hanh kem theo Nghl
dinh s6 105/2017/ND-CP;

+ Ban sao gidy phép da duoc cap;

+ Céc tai liéu chimg minh nhu cau sira ddi, bd sung.

- Po6i trgng thue hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, hop tac x4, lién
hiép hop tac x& hogc ho kinh doanh dugc thanh 18p theo quy dinh cta phép ludt, c6
nhu cau stra d6i, bd sung gidy phép da dugc cap.

- Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh: Phong Kmh té hoac Phong Kinh
té va Ha tang

- K&t qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy phép bn 1é ruou,

: - Tén miu don, miu t& khai: Don dé nghi cap stra dbi, bd sung Gidy phép
theo Mau s6°02 ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.

- Yéu cau, diéu kién thie hién thii tuc hanh chinh (néu c0):

+ La doanh nghiép, hop tac x4, lién hiép hop tac xa hodc h kinh doanh
duogc thanh lap theo quy dinh cua phép luat, c6 nhu cau sira doi, bo sung gidy phép
da duoc cap.

+ C6 quyén st dung hop phap dia diém kinh doanh cé dinh, dia chi rd rang.

+ C6 vin ban gidi thiéu hodc hop dong nguyén tic clia thuong nhan san xuét
ruou, thuong nhan phan phoi rugu hoac thuong nhan ban budn rugu.

+ Ruogu du kién kinh doanh phai bao dam diéu kién vé an toan thuc phém
theo quy dinh.

+ Bao dam tudn thu day du cac yéu cau diéu klen vé phong chay chita chay,
bao vé moi truong theo quy dinh.
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MaAu s 02

TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

_______ Doc lap - Tw do - Hanh phiic
Se: /L , ngay ....... thang ... ...... nam
PON PE NGHI
CAP SUA POI, BO SUNG GIAY PHEP ...... @......
Kinh gri: .................. ) e
Tén thuong nhén
Piachitrusdchinh: ... Piénthoai: ..................
| - COTT
Pia diém san xuat/kinh
doANh:. o e
Pién thoai: ... Fax

..............................................................................

. Giay chung nhan déng ky doanh nghiép (hogc gidy to c6 gi tri phap ly turong
duong)/Gidy chimg nhan  dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac xa/Glay chimg nhén

dang ky ho kinh doanh s6 .................. do .o CAP NGAY «vvvvvnnnnnnn
thang......... nam............ ;

Giay phép....."0....... da duoc cap so........ do...... cap ngay ...... thang .......
nam......

Gidy phép..."....da duoc cip sira dbi, bd sung/cép lai (néu cd) $6......do.......
cap ngay...... thang ...... nam ............ o

.......... ®) ... dénghi.........°0. xem xét cip sira dbi (hozc bd sung) Gidy
phép... . ... , v0i ly do cu thé nhu sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L R N N R e R L]

...............................................................................................................................

.........
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....... ... xin cam doan 1y do trén hoan toan xé4c thuc va thuc hién dang céc quy

dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP ngay 14/9/2017 ciia Chinh phu vé kinh
, doanh ruou va nhitng quy dinh cua phap ludt c6 lién quan. Neéu sai, xin hoan toan
chiu trach nhiém trudc phap luat./.
\

Nguoi dai dién theo phap luét
(Ky, ghi ro ho tén, dong dau (néu co))

Chu thich:
: Loai gidy phép: San xuit rugu cdng nghiép/san xudt ruou tha cong nhdm muc dich kinh
doanh/phan phdi rugu/ban budn rugu/ban 1¢ ruow/bén ruou tiéu ding tai chd.

@: Co quan cép phép: Bo Cong Thuong/Sé Cong Thuong/Phong Kinh t& hodc Phong Kinh té va
Ha téng. '

®). Tén thuong nhan xin cp gidy phép.

). Noi dung sira ddi, bd sung.








6. Thi tuc: Cép lai Cap Gidy phép ban 1é rugu
- Trinh ty thuwe hién:
Trieong hop cip lai do hét thoi han hiéu lyc:

Thuong nhan phai nop ho SO dé nghi cap lai gidy phép trude thoi han hét
hiéu luc cua glay phép 30 ngay. H6 so, thim quyén, thu tuc cip lai 4p dung nhu
quy dinh dbi véi truong hop cip méi.

Trueong hop cdp lai gidy phép do bi md’t hodc bi hong:

+ Thuong nhén ban 1€ rugu ndp 01 bd hd so dé nghi cap lai G1ay phép ban lé
ruou truc tiép hodc qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu du dleu kién dp dung)
cho Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang tai BS phdn tiép nhan va trd két
qua cua Uy ban nhén cdp huyén.

*+ Trong thoi han 07 ngay lam viée ké tir ngay nhén du ho so hop 1€, Phong
Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha tang xem xét va cap lai gidy phép theo Mau sO
07 ban hanh kém theo Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP. Truong hop tu ch01 cap

phéi tra 10i bang van ban va néu r3 ly do.

+ Truong hop chua du ho so hop 1¢, trong vong 03 ngay lam viée ké tir ngay
‘ t1ep nhan ho so, Phong Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha tang phai c6 vin ban yéu
ciu b6 sung.

- Cach thire thue hlen N6p hd so truc tiép hodc qua du’ong bu'u dlen hodc
truc tuyén (néu du diéu kién ap dung).

- Thanh phin, s6 lwgng hd so: (01 bd) bao gdm:
Truwong hop cip lai do hét thoi han hiéu lyc:

. Thuong nhan pha1 nop ho so dé nghi cp lai gidy phép trudc thoi han hét
hiéu luc cua glay phép 30 ngay. HO6 so, thdm quyen thii tuc cAp lai 4p dung nhu
quy dinh déi véi trudng hop cap méi. :

Trwong hop cip lai gidy phép do bi mét hodc bi hong:
Pon dé nghi cap lai theo Mau s6 03 ban hanh kem theo Nghi dinh sO
105/2017/ND-CP va ban gbc hodc ban sao glay phép di cap (néu co).

- P6i twgng thwe hién thii tuc hanh chinh: Doanh nghiép, h(_rp tac x4, lién
hiép hop téc x& hodc ho kinh doanh dugc thanh lap theo quy dinh cua phap luat, c6
giay phép hét hi€u luc, bi mat, bi hong.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodc Phong Kinh
té va Ha tang

- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép ban 1& ruou.

- Tén miu don, miu to khai: Don dé nghi cip lai Gidy phép theo Mau s6
03 ban hanh kem theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.
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- Yéu cAu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh (néu c6):

+ La doanh nghiép, hop tac x4, lién hi€p hop tac xa hoac hd kinh doanh duoc

thanh l4ap theo quy dinh ctia phap luat, c¢6 gidy phép hét hiéu luc, bi mat, bj hong.
+ C6 quyén st dung hop phép dia diém kinh doanh ¢6 dinh, dia chi ro rang.
-+ Co van ban gioi thiéu hodc hop dong nguyén tic cta thuong nhan san xuat
ruou, thuong nhan phan phoi rugu hoac thuong nhan ban buén rugu.
+ Ruou du kién kinh doanh phai bao dam diéu kién vé an toan thuc pham
theo quy dinh. - o »
+ Bao dam tuan thi diy du cac yéu cau diéu kién vé phong chay chita chay,
bao vé moi truong theo quy dinh.
‘ + Truodng hop cap lai gidy phép do ,hét hiéu lyc, thuong nhén phai nop hé so
dé nghi cap lai gidy phép trude thoi han hét hiéu luc cua giay phép 30 ngay.








Mau sé 03

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc lap - Tw do - Hanh phuc

Sé6: /L , ngay ... thang ... ... ... nam
- PON PE NGHI CAP LAI GIAY PHEP ...... m.....
(trong truwong hop gidy phép bi mat, bi hong)
Kinh gtri:............. e )
Ten thuong nNhan: .......ccociiiiiiii e e e e
Piachitrusdchinh: ... Dién thoai: ..................
Fax:........... ,
Dia diém san xuat/kinh doanh: .......................... Dién thoai: ....................
Fax: .........

Gidy chimg nhén déng ky doanh nghiép (hoac gidy td c6 gié tri phap ly tuong
duong)/Gidy chitng nhén  dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac xd/Gidy chimg nhén

dang ky ho kinh doanh s6 .................. do...coveee. cap ngay ........ .
thang......... nam ............ ;

Gidy phép...!"....da duoc cap sira dbi, bb sung/cap lai (néu c6) s6 ....... do.......
cap ngay...... thang ...... nam ............
.......... @) ... dénghi....... 2. . xem xétcaplai Glay phep LD v6i

Iy do cy thé nhu sau:........
....... @) ... xin cam doan ly do trinh bay trén hoan toan xdc thuc va thuc hién ding
cac quy dmh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP ngay 14/9/2017 ctia Chinh phu vé
kinh doanh rugu va nhitng quy dinh cta phép luét co lién quan. Néu sai, xin hoan
toan chiu trach nhiém trudce phap luat./.

Nguoi dai dién theo phap luat
(K, ghi 16 ho tén, dong dau (néu cd))

Chu thich:
M): Loai gidy phép: San xuAt ruou cong nghiép/san xuét ruou thi cdng nham muyc dich kmh

doanh/phan pho1 ruow/ban budn rugu/ban 1€ regu/ban ruou ti€u dung tai cho

@, : Co quan cép phép: B6 Cong Thuong/So Cong Thuong/Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va
Ha tang.

®). Tén thuwong nhén xin chp gidy phép.

@, : Ly do xin cdp lai.
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7. Thu tuc: Cap Gidy phép ban rwou tiéu dung tai chd trén dia ban
huyén, thanh pho thudc tinh

- Trinh tw thwe hién:

+ Thuong nhén ban rugu ti€u dung tai chd trén dia ban huyén, thanh phé
thudc tinh ndp 01 bd hd so dé nghi cap Glay phép ban rugu tiéu dung tai cho trén
dia ban huyén, thanh phd thude tinh tryc tiép hoac qua dudng buu dién hodc truc
tuyen (néu du dleu kién ap dung) cho Phong Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha
tang tai BJ phdn tiép nhdn va tra két qué ciia Uy ban nhan cap huyén.

+ Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di ho so hop 1¢, Phong
Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha tang xem xét, thim dinh va cip gidy phép.
Truong hop tir chdi cip pha1 tra 101 bang van ban va néu rd ly do.

+ Truong hop chua du ho s0 hop 1¢, trong vong 03 ngay lam vige ke tir ngay
Uep nhan hd so, Phong Kinh t& hodc Phong Kinh té va Ha tang co van ban yéu cau
b6 sung.

- Cach thirc thwe hién: Nop hé so truc tiép hoac qua ducmg buu dién hodc
truc tuyén (néu da diéu kién ap dung).

- Thanh phin, s6 lreng hd so: (01 bg) bao gom:

+ Pon dé nghj cdp G’iéy phép bén ruou tiéu dung tai chd theo Mau s 01 ban
hanh kém theo Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP.

+ Ban sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép, hop tac x4, lién hiép hop
tac xa hoac ho kinh doanh.

+ Ban sao hop d6ng thué/muon hoc tai liéu chimg minh quyén st dung hop
phép co s& du kién lam dia diém ban ruou tiéu ding tai chd.

+ Ban sao hop dong mua ban rugu véi céc thuong nhan co Glay phép san
xuét, phan phdi, bar budn hoic ban 1é ruou.

+ Ban cam két do thuong nhan tu lap, trong d6 néu rd ndi dung thuong nhan
bao dam tudn thu day d cac yéu cau diéu kién vé phong chay chita chay, bao vé
mdi truong theo quy dinh ctia phap luét tai cac dia diém béan ruou tiéu ding tai cho.

- Pbi twgng thwe hién thu tuc hanh chinh: Doanh nghiép, hop tac x4, lién
hi€p hop tac x4 hodc ho kinh doanh dugc thanh Iap theo quy dinh ctia phép luat.

- Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodic Phong Kinh
té va Ha tang.

- Két qua thue hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép ban rugu tiéu dung tai
chd trén dia ban huyén, thanh phd thudc tinh.

- Tén miu don, miu to khai: Pon dé nghi cép Gidy phép theo Mau sé 01
ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.
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- Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh (néu €0):

+ La doanh nghiép, hop tac x4, 1ién hiép hop tdc x& hodc ho kinh doanh
dugc thanh 14p theo quy dinh cta phap luét.

+ C6 quyén sir dung hop phép dia diém kinh doanh c6 dinh, dia chi r5 rang.

+ Ruou ti€u dung tai chd phai duoc cung cip béi thuong nhan cé Gidy phép
sén xuat, phan phéi, ban buén hoic bén 18 ruou.

+ Bao dam tuan thu day da céac yéu cau diéu kién vé phong chay chita chay, :
bao vé mdi trudng theo quy dinh. }
\

+ Truong hop thuong nhéan ty san xuét ruou dé ban tiéu dung tai chd thi phai
co G1ay phép san xuit ruou cong nghiép hodc Gidy phép sén Xuét rugu thu cong
nhim muc dich kinh doanh theo quy dinh tai Nghl dinh s6 105/2017/ND CP.
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Miu sb 01

TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
_______ Doc 1ap - Tu do - Hanh phic

(1)
Kinh glri: ..o, e
Tén thuong Nhan: ... e e e
Diachitrusdchinh: ............................... Dién thoai: ................... Fax:
Dia diém san xuit/kinh doanh: ...... S Pién thoalt...c.coovvvevnee

FaX.
R N R R P P P T R R IY

Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép (hodc gidy to c6 gia tri phap ly twong
dwong)/Gidy chting nhén  dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac xa/Glay chimg nhan

dang ky ho kinh doanh s6 ........... do..ooiiiiii cip ngay........ thang
....... nam ............
Dé nghi......"..... xem xét cip Gidy phép........ R , cu thé la:

(Tuy thudc vao tung loai hinh kinh doanh rugu, thuong nhéan thuc hién theo mot
trong cac dé nghi dudi day): , :

Puoc phép san xuét rugu nhir sau:

” A ’ . 3 ‘
San xuat céc loai ruou: ......... B e seeseessereseasesstsses s ss s erenserereeneran s enees

.....................................................................................................................................

Pugc phép td chire phan phdi rugu nhu sau:

Dugc phép mua céc loai ruou: ....... ® ... cla thuong nhén san xut ruou, thuong
nhan phan phéi ruou, nha cung cép ruou nudc ngoal
T 11 SO T PO SRR PRUOURRRPROPRPON

(5)

...............................................................................................................................

Pugc phép t6 chirc hé thdng phan phdi ruou tai cac tmh thanh pho truc thude
trung uong sau:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................








Buogc phép ban 1é ruou, ban ruou tiéu dung tai cho tai cac dia diém sau:

B R I R T T T I R T T T T O R R R L R R I LY

.....................................................................................................................................

Pugc phép té chirc ban bu6n ruwgu nhuw sau:

Puoc phép mua céc loai ruou: ............ S cua thuong nhén san xuat ruqu,
thuong nhéan phan phoi rugu, thuong nhin ban budn ruou sau:
(5)

..............................................................................................................................

Puoc phép td chiic hé théng ban budn ruou tai tinh, thanh phé truc thudc trung
LOTIE SAUL .eieuve etiureeateasreesteeseeseesseeseessess eseesseeseanteesseessseaseseseeenssessasseeresaresseanssens

Puoc phép ban 1€ rugu, ban ruou tiéu dung tai cho tai cac dia diém sau:

R R R R R I R R R P N R R R R N L L LR LR T R T T PP

Pugc phép to chirc ban 1€ rwou nhu sau:

Puogc phép mua céc loai ruou: ....... @) ... cua thuong nhan san Xuét ruon, thuong
nhén phan phodi rugu, thuong nhan ban buén ruou sau:
)

.................................................................................................................................

Pugc phép toé chirc ban ruwou tiéu dung tai cho nhw sau:

Pugc phép mua cac loat rugu: .......... B e, cua thuong nhan san xuat rugu,

thuong nhén phan phéi rugu, thuong nhan ban buén ruou, thuong nhan bén 1é

5
ruou sau: ....... ) oo res e v s s s e er e

Pugc phép béan rugu tiéu dung tai cho tai cac dia diém sau:

....... (®) .. xin cam doan thuc hién dung cac quy dinh tai Nghi dinh s6
105/2017/ND-CP ngay 14/9/2017 ctia Chinh pht vé kinh doanh ruou va nhitng
quy dinh cua phép luat c6 i1én quan. Néu sai, xin hoan toan chiu trach nhidm trudc
phép luat./.

Ngui dai dién theo phap luat
(Ky, ghi vo ho tén, dong dau (néu co))

Chu thich:

). Loai gidy phép: San xuét reou cdng nghiép/san xuét rugu thii cdng nhim muc dich kinh
doanh/phén phéi ruou/ban budn ruou/ban 1é rrou/ban rugu tiéu ding tai chd.

@. Co quan cép phép: Bo Cong Thuong/Sé Cong Thuong/Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va
Ha ting. A

®). Ghi cu thé tung loai san phém ruou nhu: Ruou vang, reou vodka, rugu trai cay...

. Ghi cbng sudt thiét ké; déi voi san xudt ruou thi cong thi ghi san lwong dy kién san xudt
(lit/nam).

©): Ghi 15 tén, dia chi.

). Tén thwong nhén xin cip gidy phép.
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8. Thu tuc: Cap stra don, bo sung Gidy phép ban rugu tiéu dung tai chd
trén dia ban huyén, thanh pho thugc tinh

- Trinh tu thuc hién:

+ Trudng hop c6 thay ddi cac ndi dung ciia gidy phép, thuong nhan ban
ruou tiéu dung tai cho trén dia ban huyén, thanh pho thude tinh nop 01 bo ho so dé
nghi cip stra ddi; bo sung Glay phép ban rugu tiéu dung tai chd trén dia ban huyén,
thanh phé thudc tinh truc tiép hoic qua dudng buu dién hodc truc tuyén (néu du
dleu kién ap dung) cho Phong Kinh t hoac Phong Kinh té va Ha ting tai B phdn
tiép nhdn va tra két qua cia Uy ban nhdn cap huyén.

+ Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 1€, Phong
Kinh té hoic Phong Kinh té va Ha tang xem xét va cip stra ddi, bd sung gidy phép.
Trudng hop tir chdi cip phai tra 10i bing vin ban va néu rd ly do;

+ Trudng hop chua du h6 so hop 1, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay tiép
nhan hd so, Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va Ha ting c6 van ban yéu cau bo sung.

- Cach thirc thue hién: Nop hd so truc tiép hodc qua dudng buu dién hodc
truc tuyén (néu du diéu kién ap dung).
- Thanh phén, sé lwgng ho so: (01 bd) bao gém
.~ +Dbon dé nghi cép sira ddi, bd sung theo Mau sb 02 ban hanh kém theo Nghj
dinh s 105/2017/NB CP;

+ Ban sao gidy phép da duoc cip;

+ Cac tai lidu ching minh nhu céu stra ddi, bo sung.

- P6i twong thye hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, hgp tac xa, lién
hiép hop tac xa hodc ho kinh doanh dugc thanh 1ap theo quy dinh ctia phap luat, c6
nhu cau sira d6i, bd sung gidy phép da duoc cép.

- Co quan thyc hi¢n thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hoac Phong Kinh
té va Ha tang

- Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép ban ruou._tiéu ding tai
chd trén dia be‘m huyén, thanh phé thudc tinh.

- Tén miu don, mau to khai: Pon & nghi cip sira ddi, bd sung Gidy phép
theo Mau sb 02 ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.

- Yéu ciu, diéu kién thuc hién thd tuc hanh chinh (néu c6):

+ La doanh nghiép, hop tac x4, lién hi€p hop tac x& hodc hd kinh doanh
duoc thanh 1ap theo quy dinh ciia phap luat, c6 nhu cau sira ddi, bd sung giay phép
da duoc cap.

+ C6 quyén st dung hop phap dia diém kinh doanh ¢6 dinh, dia chi r5 rang.

+ Ruou tiéu dung tai chd phai dugc cung cép boi thuong nhan ¢ Gidy phép
san xuét, phan phéi, ban budn hodc ban 1é ruou.

+ Bao dam tuan thi diy du céc yéu cau diéu kién vé phong chay chita chay,
bao vé moi truong theo quy dinh.

, + Trudng hop thuong nhén ty san xuat ruou dé ban tiéu dung tai chd thi phai
€O Glay phép san xuit ruou cong nghiép hodc Giay phép san Xuat ruou thi cong
nhim muc dich kinh doanh theo quy dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP.
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Mau sb 02
TEN THUONG NHAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

_______ Doc lap - Tw do - Hanh phic
Sé: /Ll , ngay ....... thang ... ... ... nam
DPON PE NGHI
CAP SUA POI, BO SUNG GIAY PHEP ...... 1)......

Kinhgti: ................. ) e
Tén thuong NhAN: ......c.coiiiiiiii e
Dia chitrusé chinh: ................. Dién thoai: .......c.ven.... FaX:oooomeennn..
Dia diém San XUAVKING dOANN: ... eeeeeoeeeeeeeee oo
Dlen thoai: ...l FaX: oo

Giay chirng nhén déng ky doanh nghiép (hoac gidy to ¢6 gid tri phap ly tuong
duong)/Gidy chimg nhén _dang ky hop tac x4, lién hiép hop tac x&/Gidy chimg nhan

ding ky ho kinh doanh 6 .................. do .eoverienn. cap Ngay ..............

thang......... nam............ ;

Gidy phép.....""....... da duogc cap sb do...... cap ngay ...... thang .......

nam......

Gidy phép di duogc cap stra doi, bd sung/cap lai (néu c¢6) s6 ....... do.......

cip ngay...... thang ...... nam-............

.......... G ... dé nghi .......... 0. xem xét cap stra doi (hozc bd sung) Gidy

phép... ", ... , v6i Iy do cu thé nhu sau:

Thoéng tin cii:

TRONG N MG ..ottt ettt eee e
(4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....... ®).....xin cam doan ly do trén hoan toan xac thuc va thyc hlen ding cac quy
dinh tai Nghl dinh sb 105/2017/NE-CP ngay 14/9/2017 ctia Chinh phu v€ kinh
doanh ruou va nhitng quy dinh ctia phap luat ¢6 lién quan. Néu sai, xin hoan toan
chiu trach nhiém trude phap luat./.

Nguwoi dai dién theo phap luat
(Ky, ghi rd ho tén, dong dau (néu cd))

Chu tht'ch:’ ) . .
. Loai gidy phép: San xuat rugu cdng nghiép/san xuat rugu thi cong nhim muc dich kinh

doanh/phéan ph01 ruou/ban budn rugu/ban 1é rugu/ban ruou tiéu dung tai cho

@), : Co quan cap phép: B§ Cong Thuong/S¢ Cong Thuong/Phong Kinh t& hozc Phong Kinh té va
Ha tang.

®). Tén thuong nhén xin cip glay phép.

™). Noi dung stra dbi, bd sung.
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9. Thi tuc: Cip lai Gidy phép ban rwgu tiéu dung tai chd trén dia ban
huyén, thanh phd thudc tinh

- Trinh ty thyce hién:

Trueong hop cip lai do hét thoi han higu lc:

- Thuong nhén phai ndp ho so & nghi cap lai gidy phép trudce thoi han hét

hiéu luc cua gidy phép 30 ngay. H6 so, tham quyén, thi tuc cAp lai 4p dung nhu
quy dinh déi véi truong hop cip méi.

Truong hop cip lai gidy phép do bi mit hodc bi hong:

+ Thuong nhan ban ruou tiéu dung tai chd trén dia ban huyén, thanh pho
thude tinh ndp 01 bd hd so & nghi chp lai Glay phép ban rugu tiéu dung tai chod
trén dia ban huyén, thanh phé thudc tinh truc tlep hoac qua duong buu dién hoac
truc tuyen (néu da dleu kién ap dung) cho Phong Kinh té hoic "Phong Kinh té va
Ha ting tai B¢ phan tiép nhan va tra két qua cia Uy ban nhén cdp huyén.

+ Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan da hé so hop 18, Phong
Kinh té hoédc Phong Kinh té va Ha tAng xem xét va cap lai gidy phép. Truong hop
tur ch01 cap phai tra loi bang van ban va néu r6 ly do;

+ Truong hop chua du ho so hop 1€, trong vong 03 ngay lam viéc ké tir ngay
tlep nhén hd so, Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va Ha tang co van ban yéu cau

b6 sung.

+ Co quan cap glay phép can cir vao hd so da luu va hd so dé nghi cép lai
ctia thuong nhén dé cap lai giay phép;

+ Thoi han cta gidy phép s& duoc gitt nguyén nhu ci.

- Cach thirc thuyc hién: Nop hé so truc tiép hodc qua duong buu dién hoac
truc tuyén (néu du didu kién ap dung).

- Thanh phan, s6 lrong hé so: 01 bo, bao gbm:
Trwong hop cdp lai do hét thoi han higu lic:
Thuong nhan phai ndp ho 0 dé nghi cép lai gidy phép truoe thoi han hét

hiéu luc cua glay phép 30 ngay. Ho so, thim quyén, thd tuc cép lai doi véi quy
dinh lai khoan nay 4p dung nhu quy dinh dbi véi trrong hop cép méi.

Truwong hop cap lai gidy phép do bi mat hodc bi hong:

Pon & nghi cép lai theo Mau sb 03 ban hanh kem theo Nghi dinh 56
105/2017/ND-CP va ban gbc hodc ban sao gidy phép da cép (néu co).

- Pbi twong thue hién thi tuc hanh chinh: Doanh nghiép, hop tac x4, lién
hlep hop tac xa hoéc hé kinh doanh dugc thanh 18p theo quy dinh cua phap luét, c6
gidy phép hét hiéu luc, bi mét, bi hong.

- Co quan thuce hién tha tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodic Phong Kinh
té va Ha tang .
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- Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép ban ruou tiéu dung tai
cho trén dia ban huyén, thanh pho thude tinh.

- Tén miu don, miu to khai: Pon d& nghi cp lai Gidy phép theo Mau sb
03 ban hanh kém theo Nghi dinh 105/2017/ND-CP.

- Yéu cau, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh (néu co):

+ La doanh nghiép, hop tac x&, lién hiép hop tac xa hodc ho kinh doanh dugc
thanh 14p theo quy dinh ctia phap luat, c6 gidy phép hét hiéu luc, bi mét, bi hong.

+ C6 quyén st dung hop phép dia diém kinh doanh cb dinh, dia chi rd rang.

+ Ruou tiéu dung tai chd phai duge cung cip bsi thuong nhan ¢ Gidy phép
san xuat, phan phoi, ban budn hodc ban 1é rugu.

+ B&o dam tudn thi dy du cic yéu cau diéu kién vé phong chay chita chay,
bao vé moi trudng theo quy dinh.

+ Truorng hop thuong nhan ty san xudt ruou dé bén tidu dung tai chd thi phai

co Glay phép san xuét rugu cong nghiép hoac Gidy phép san xuat ruou thu cong
nham muc dich kinh doanh theo quy dinh tai Nghi dinh s6 105/2017/ND-CP.

+ Truong h(yp cép lai gidy phép b hét hiéu luc, thuong nhan phai nop ho so
dé nghi cép lai gidy phép trudce thoi han hét hiéu luc cia gidy phép 30 ngay.








Mau s 03

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Se: /L ngay ... thang ......... nam
DON DE NGHI CAP LAI GIAY PHEP ...... M......
(trong truong hop giay phép bi mat, bi héng)
Kinh gULi..ooiiui... e e
TEn thUong NhAN: ......cooviiiiiecec e eeep e,
Dia chi tru s¢ chinh: .................... biénthoai: .................. Fax:...oooooo..
- Dia diém san xuat/kinh doanh: .................... bién thoai: .............. Fax: .........

Gidy chirng nhan dang ky doanh nghiép (hoac gidy t0 ¢6 gia trl phap ly tuong
- dwong)/Giay ching nhén  dang ky hop tac x4, 1ién hiép hop tac xa/Giay chimg nhén

ding ky ho kinh doanh s6 .................. do ... CAp NEAaY ..............
thang ......... nam ............ ;
Gidy phép....."....... da dugc cép s6........ do...... cap ngay ...... thang .......
nam ......

| Glay phep D....da dugc cap sira dbi, b sung/cap lai (néu c6) s6 ....... do.......
cap ngay...... thang ...... nam ............
.......... @) ....dénghi........ 2. xem xét cép lai Gidy phép....... ..., véi

Iy do cu thé nhu sau:........
....... GJ ... xin cam doan ly do trinh bay trén hoan toan xac thuc va thuc hién dung
cac quy dlnh tai Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 ctia Chinh phu vé
kinh doanh ruou va nhimng quy dinh ctia phép luét c6 lién quan. Néu sai, xin hoan
toan chiu trach nhiém trudc phap luat./.

Nguwoi dai dién theo pl}ép lgz_’it
(K, ghi ¥ ho tén, dong dau (néu cd))

- Chu thich:
. Loai gidy phep: San xuét ruou cong nghiép/san xuét ruou thi cong nham muc dich kinh

doanh/phéan ph01 ruou/ban budn ruouw/ban 1€ ruou/ban rugu tiéu dung tai cho

@, : Co quan cap phép: B Cong Thuong/S& Cong Thuong/Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va
Ha tang

®). Tén thuong nhan xin cap gidy phep

@, Ly do xin cap lai.








10. Thi tyc: Cap Giay phép ban 1é san phim thudc I4
- Trinh tyw thwe hién:

+ Thuong nhén bén 1é san pham thudc 14 dé nghi cap Gidy phép ban 1& san
pham thudc 14 1ap 02 bd hd so theo quy dinh tai Piéu 27 cua Nghi dinh 5O
67/2013/ND-CP, 01 b g Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang tai B&
phan tiép nhén va tra két qua ctia Uy ban nhan cp huyén, thuong nhan luu 01 bo;

+ Trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir khi nhdn di ho so hop 1é, Phong
Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang cé trach nhiém xem xét, kiém tra, tham
dinh va cdap Gidy phép phan phoi, ban budn, ban 1é sén pham thuéc 16 cho thiong
nhdn. Truong hop tir chéi cdp phdi tré 10 bang vin ban va néu rd Iy do,

+ Truong hop chua du hé so hop 16, trong vong 07 ngay lam viéc ké tir ngay
tiép nhan h so cua thuong nhén, Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va Ha tAng c6
- van ban yéu ciu thuong nhén b sung hé so.

- Cach thire thye hién: Qua buu dién hoac ndp truc tiép.
- Thanh phin, s6 lvong hé so:
a) Don d& nghi cép Gidy phép ban 16 san phdm thudc 14;

b) Ban sao Gidy chimg nhan déng ky doanh nghiép hoac Gidy chung nhan
dang ky kinh doanh va Gidy chimg nhan m3 s thué;

¢) Ban sao cdc vin bdn gidi thiéu ciia cdc thuong nhdn phdn phoi hodc
thuwong nhdn ban buon san pham thuéc la ghi ¥8 dia ban dw kién kinh doanh;

d) Ho so vé dia diém kinh doanh, gdm cé:

- Dia chi, dién tich va mé ta khu vyc kinh doanh thude 14;

- Ban sao tai liéu chimg minh quyén str dung dia diém kinh doanh (14 s& hifu
ho#c ddng so hiru hoac thué st dung voi thoi gian t6i thiéu 12 01 nam);

- Bang ké thiét bi kiém tra va diéu chinh nh1ét do, d6 4m trong khu vuc kinh
doanh thudc l4. | |

+ S6 Iwgng hé so: Thuong nhan ban 1¢ san phdm thubc 14 dé nghi cip Gidy
phép ban 1& san phdm thudc 1a 1ap 02 bd hé so theo quy dinh tai Diéu 27 ctia Nghi
dinh s6 67/2013/ND-CP, 01 bé giri Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va Ha tang,
thuong nhén luu 01 bé.

- Péi twong thure hién thi tuc hanh chinh: La thuong nhan duoc thanh lap
theo quy dinh cta phéap luét. .

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hoac Phong Kinh
‘té vaHa tang

- Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Giéy phép ban lé san phéfn_ﬂméc lé. -
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- Tén mau don, mau to khai:

+ MAu don dé nghi cap Gidy phép ban le san pham thuoc la (theo méau Phuy
luc 23 kém theo Thong tu s6 21/2013/TT-BCT). '

+ Ban cam két cta thuong nhan vé bao dam tuan thu déy du cac yéu cau
diéu kién vé phong chay chira chay, bao vé mdi truong (theo. mau tai Phu luc 25
kem theo Thong tu s6 21/2013/TT-BCT). '

- Yéu ciu, diéu kién thue hlen thi tuc hanh chmh (neu co)
a) Thuong nhin dwoc thanh Zap theo quy dinh cua phdp ludt;.

b) C6 dia diém kinh doanh cb dinh, dia chi rd rang, dam béo cac yéu ciu vé
ky thuat, trang thiét bi theo quy dinh;

¢) Dién tich diém kinh doanh danh cho thuéc 14 ti thiéu phai ¢6 tur 03 m’ trdr 1én;

d) Co van ban gici thi¢u cua cde thuong nhan phdn phéi hodc thuong nhan
bdn budn san pham thudce 16 ghi ré dia ban dw kién kinh doanh;

) Phu hop voi Quy hoach hé thong mang luéi mua ban san- phim thude 14
dugc cap cd tham quyén phé duyét. ‘







Phu luc 23
(Ban hanh kém theo T, héng tu s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013
cua B¢ truong Bé Cong Thuong)

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phiic

Sé: /...
............. ngay...... thdng....... ndm............
PON PE NGHI
CAP GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA
Kinh guri: UBND huyén ..., M

1. Tén thuong nhan:......cooioiiiiii e,

2. Dia chi tri SO ChINN cvveveeeeeeeeeee e e e e, ;

3. Di€n thoali...coooviiiieciceccee Fax:.ovieieienne, ;

4. Gxay chirng nhan dang ky kinh doanh (hoac Glay chimg nhén dang ky doanh
nghiép) sO............ o cdp dang ky lan dau ngay........ thang.........
nam....... , dang ky thay d6i 1an thir ..... ngay .......... thang......... nam.......;

5. Ch1 nhanh, vin phong dai dién hoac dia diém kinh doanh (néu co):

-Ten: ;

-Piachi: ..o ;

- Dién thoai:............c..c......... Fax:.....cooeo.... ;

Pé nghi UBND huyén ...........co........ () xem xét cip Gidy phép ban 1é san pham

thubc 14, cu thé nhu sau:
6. Pugc phép mua san phdm thudc 14 cia cac thuong nhan ban budn san phém thudc 14
CO T8N SAUL .eveiiiiiiice et e @

7. Pugc phép t6 chirc ban 1é san pham thudc 14 tai cac dia(giém:

............................................................................................

...... (ghi ré tén thwong nhdn).......xin cam doan thyc hién ding cac quy dinh tai Nghi -
dinh s 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 clia Chinii phu quy dink’chi tiét mot s6 didu va
bién phap thi hanh Lugt Phong, chéng tac hai ctia thudc 14 vé kinh doanh thude 14, Thoéng
tu s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013 cua B truéng Bo Cong Thuong quy dinh chi tiét
mdt sb diéu ctia Nghi dinh sé 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cia Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s6 diéu va bién phép thi hanh Luat Phong, chdng tac hai clia thudc 14 vé kinh
doanh thudc 14 va nhiing quy dinh cta phéap luat lién quan. Néu sai xin hoan toan chlu
trach nhi€m truéc phap luat./.

Nguoi dai dién theo phap luét caa thwong nhén
(ho va tén, ky tén, dong dau)

Chui thich:

(). Ghi rd tén huyén noi thuong nhan du kién xin phép dé kinh doanh.

@) Ghi r5 tén, dia chi cta cac thuong nhan ban budn san pham thudc 1a.

®). Ghi 3 tén, dia chi, dién thoai cic dia diém thuong nhan dy k1en xin phép dé ban 1é

san pham thudc 14,








Phu luc 25
(Ban hanh kém theo Thong tir s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013 cua Bé truong Bo
- Cong Thiong)
TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Déc lap - Tw do - Hanh phic

BAN CAM KET VE BAO PAM TUAN THU DAY PUCAC
YEU CAU DIEU KIEN VE PHONG CHAY CHUA CHAY, BAO VE MOI

TRUONG

Kinh glri: ... (1)
1. Tén thuong nhan t.......c.ocooiiiiiii e
2.D1achitru & Chinn: ..o e ;
3. Dién thoai:.....cccccovevnnn.... Fax:........... ;
4. Glay chimng nhén dang ky kinh doanh (hoac G1ay chirng nhén dang ky doanh nghiép)
SO o, dO.eiiieiiiieer e cap dang ky lan du ngay........ thang......... nam......., dang
ky thay d6i 1an thtr ..... ngay .......... thang......... nam.......;

5. Chi nhanh, van phong dai dién hoic dia diém kinh doanh (néu c6):
= TeN: e ;

-DPiachi: ..o ;

- Dién thoai:.......cccevveeeene. Fax:...oo..c....... ;

6. Kho hang (hoac khu vuc chira hang):

TN ;

-DPiachi: .o ;

-Dién thoai:.....ccooveenenee Fax:ooooooooo..... ;

............ (ghi 13 tén thuong nhén)........... Xin cam két bao dam tuan thu day du cac yéu clu

diéu kién vé phong chay chita chdy, bao v€ méi trudng va hoan toan chiju trach nhiém
trude phap luat vé phong chay, chira chdy, bao vé méi trudng doi véi kho hang (hoac khu

vuc chira hang) néu trén./.

Nguwoi dai dién theo phap luit cla thwong nhin
(ho va tén, ky tén, dong dau)

Chu thich:
(1): Tén co quan chp Glay phép (BS Cong Thuong hodc S¢ Cong Thuong tinh, thanh

phd) noi thuong nhan dé nghi xin cip Gidy phép








11. Thu tuc: Cfll,p sira d6i, bb sung Gidy phép ban 1é san pham thudc 14
- Trinh tu thuc hién:

+ Thuong nhan ban 1¢ san phdm thudc 14 ¢ nghi cip sira d6i, bo sung Gidy
phép béan 1& san pham thudc 14 1ap 01 bd ho so theo quy dinh tai Diéu 38 ctia Nghi
dinh sé 67/2013/ND-CP giri Phong Kinh té hoac Phong Kinh té va Ha tang tai BS
phdn tiép nhdn va tré két qua ciia Uy ban nhdn cdp huyén.

+ Trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan di hé so hop 1é, Phong
Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang xem xét va cdp sira doi, bo sung Gidy phép
bdn 1é san pham thuéc 1d.

+ Truong hop thuong nhén khéng déap tmg dugc diéu kién theo quy dinh,
Phong Kinh té hozc Phong Kinh té va Ha tdng s& c6 van ban tra 10i tir ch01 cép
phép va néu 18 ly do.

- Cach thire thye hién: Qua buu dién hoac ndp truc tiép.

- Thanh ph?ln, s6 lwong ho so:

a) Vin ban dé nghi stra ddi, bd sung;

b) Ban sao Giay phép ban 1é san pham thudc 14 d& duoc cip;

c) Céc tai liéu chimg minh nhu cau stra déi, bd sung.

+ S6 lwgng hd so: 01 bd

- Doi twgng thyc hién thii tyc hanh chinh: Thuong nhan c6 thay doi céc
ndi dung cua Gidy phép béan 1é san pham thudc 1.

- Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hodc Phong Kinh
té va Ha tang :

- Ket qua thye hién thi tuc hanh chinh: Cap sua ddi, bd sung Gidy phép
bén 1é san pham thudc 14.

- Tén miu don, miu to khai: Mau don dé nghi cap sira doi, o sung Gié}lf
phép ban 1é san pham thuoc 14 (theo mau Phu luc 50 kem theo Thong tu so
21/2013/TT-BCT).

- Yéu cAu, diéu kién thwc hién thii tuc hanh chinh (néu cé):

a) Thuong nhan duwoc thanh ldp theo quy dinh cua phap luat, cé nhu cau sia
dsi, bo sung gidy phép da dwoc cap;

b) C6 dia diém kinh doanh cb dinh, dia chi ro rang, dam bao céc yéu cau vé
k¥ thuat, trang thiét bi theo quy dinh;

c) Dién tich diém kinh doanh danh cho thudc 14 ti thiéu phai ¢ tir 03 m* tré 1én;

d) C6 van ban gidi thi¢u cua cdc thuong nhéan phén phéi hodc thuong nhan
ban budn san pham thuée 16 ghi ré dia ban du kién kinh doanh;

d) Phu hop voi Quy hoach hé théng mang ludi mua ban san pham thudc 14
duoc cép co tham quyén phé duyét.
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Phu luc 50
(Ban hanh kem theo Théng tw s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013
cua B truong B Cong Thuong)

TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw do - Hanh phic

Sé: /...
PON DPE NGHI CAP SUA POI, BO SUNG
GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA

Kinh gui: UBND huyén ................
1. Tén thuongnhan : .......................c

2. Pia chi tru sé chinh: ..o S

3. Dién thoai:......ccccovvrennan Fax:...ccocovnnn ;

4. Gidy chu’ng nhin dang ky kinh doanh (hodc gidy chimg nhén dang ky
doanh nghiép)... sO ............ dOiiiie e cép ding ky lan dau ngay........
thang......... nam....... ,dang ky thay ddi lan thir ..... Ngay......... thang......ndm.......;

5. Chi nhanh, vin phong dai dién hoic dia diém kinh doanh (néu co):

+TeN: i, ;

+Piachi: oo ;

+Dién thoai:.....cccooevevvenne. Fax: ..o

ba dugc UBND huyén ........... cip Gidy phép ban 1é san phim thudc 14
$6..........ngay..... thang.....nam......

D3 dugc UBND huyén ........... cap Gidy phép bén 1é san pham thude 14 (stra
d6i, bo sung lan thir.......) s6 ....... ngay ..... thang ....nam .....(néu di co) ....... M.

..(ghi rd tén thuong nhan)..Kinh dé ‘nghj UBND huyén ........... xem xét cap

stra 601 bb sung Gluy phép ban I¢ san pham thudc 14, v6i Iy do cu-thé nhu sau (tuy
thudc vao nhu cdu sica doi, bé sung dé doanh nghzep thuc hién theo mgt trong cac
dé nghi dudi day):
1. Stra dbi thong tin chung (tén thwong nhan, tru s& chinh, gidy chimg nhan
dang ky doanh nghiép, chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh,...)
Théng tin clic....cveeneee..
Théng tin mai:.............
2. Stra dbi, bd sung vé td chirc ban 1é san pham thude 14, nhu sau:
- Puoc phép mua san pham thude 14 cia céc thuong nhan ban budn san
pham thudc 14 ¢6 tén sau:
- Pé t6 chirc ban 1é san pham thubc 14 tai cac dia diém ...............
3. Stra d6i, bd sung c4c dia diém t6 chirc ban 1é san pham thudc la:
a) D& nghi stra doi:
- Thong tin cli....................
- Thong tin moi:......ceeeeee.
b) Pé nghi bo sung;
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..............................................................

...... (ghi rd tén thuong nhdn)......... xin cam doan thuc hién ding cac quy dmh
tai Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cua Chinh phi quy dinh chi tiét
mot s6 diéu va bién phap thi hanh Luat Phong, chong tac hai cua thudc 14 vé kinh
doanh thudc 14, Théng tu sb 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013 cua B¢ truéng Bo
Céng Thuong quy dinh chi tiét mot s6 dleu cla Ngh1 dinh sb 67/2013/NP-CP ngay
27/6/2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiét mot sd didu va bién phap thi hanh Luat
Phong, chbng tac hai cta thudc 14 vé kinh doanh thuéc 14 va nhiing quy dinh cua
phép luat lién quan. Néu sai xin hoan toan chiu trach nhiém truéc phap luat./.

Ngui dai di¢n theo phap luat cia thuong nhin
(ho va tén, ky tén, dong dau)

Chu thich: :

™ Ghi 16 timg 14n stra d6i, bo sung, sb gidy phép, ngay cap (neu cd).
@, : Ghi 16 tén,dia chi cac thuong nhan phan phéi san pham thudc 14.
®): Ghi 15 tén, dia chi, dién thoai cc dia diém thuong nhan du kién xin phép d ban 1¢ san phdm
thubc 4.

®): Ghi 15 cac ndi dung khéc cén sira ddi, bd sung.
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12. Thii tuc: Cép lai Gidy phép ban 1é san pham thudc 12

- Trinh tu thuc hién:

+ Thu'O'ng nhan ban 1¢ san pham thudc 14 dé nghi cap lai Gidy phép ban 1é
san phim thudc 14 1ap 01 bd hod so theo quy dinh tai Dleu 39 cta Nghi dinh 56
67,/2013/ND -CP, gm Phong I§1nh té hoac P’hong Kinh té va Ha tang tai Bé phan
tiép nhdn va tra két qua cua Uy ban nhdn cdp huyén.

+ Trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhén du ho so hop 18, Phong
Kinh té hodc Phong Kmh té va Ha ting xem xét va cip lai Gidy phép ban 1é san

K pham thudc 14.

+ Truong hop thuong nhén khong dap tmg dugc diéu kién theo quy dinh,
Phong Kinh té hodc Phong Kinh té va Ha tang s& ¢6 vian ban tra 16 tir chdi cap
rhép va néu rd ly do.

- Cach thirc thye hién: Qua buu dién hoac ndp truc tiép.

- Thanh ph?m,_ 50 lwrgng ho so:

a) Vin ban d nghi cap lai;

b) Ban sao Giay phép ban & san pham thudc 14 da duoc cép (néu co).

+ S6 lwgng hd so: 01 bd.

- Pb6i twong thye hién thii tuc hanh chinh: Thuong nhén ¢6 nhu ciu cap
lai Giay phép ban 1é san pham thudc la.

, - Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: Phong Kinh té hoac Phong Kinh

té va Ha tang.

- Két qua thwe hién tha tuc hanh chinh: Cip lai Glay phép ban 1é san
phim thudc 14.

- Tén mau don, miu to khai: Miu don d& nghi cp lai Gidy phép ban 1¢

* san phdm thudc 14 (theo m&u Phu luc 56 kém theo Théng tu s 21/2013/TT-BCT).

- Yéu cau, diéu kién thuwc hién thii tuc hanh chinh (néu c6):

a) Thuong nhdn duwgc thanh ldp theo quy dinh cua phap ludt, da dugc cap
Gidy Pphép ban lé san pham thuée 16 bi mat, bi tiéu hiy toan bé hodc mét phdn, bi
rdch, nat hodc bi chay;

b) Co dia di,ém kinh doanh ¢4 dinh, dja chi & rang, dam bao céc yéu cau vé
k§ thuat, trang thiét bi theo quy dinh;

¢) Dién tich diém kinh doanh danh cho thudc 14 t5i thiéu phai ¢6 tir 03 m® trd ién;

d) Co van ban gioi thiéu cua cdc thwong nhdn phan phéi hodc thuong nhan
ban buén san phdam thuoc la ghi ro dia ban dw kién kinh doanh;, -

d) Phu hop vé1 Quy hoach hé thdng mang ludi mua ban san pham thuéc 14
duge cép c6 thim quyén phé duyét.








Phu luc 56
(Ban hanh kém theo Théng tw sé 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013
cua Bé truong Bo Cong Thuong)
TEN THUONG NHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

Sé: /...

PON DE NGHI CAP LAl
GIAY PHEP BAN LE SAN PHAM THUOC LA
(trong truwong hop bi mit, bi tiéu hily toan bp hodc mét phin,
bi rdch, ndat hodc bi chay)

Kinh giri: UBND huyén ....... "

1. Tén thuong nhan: ...........ccccccee. ;
2. Pia chi tru s& chinh: ...l ;

3. bién thoai:.........cccrienin Fax:ocoooonn. ;

4. Glay ching nhdn dang ky kinh doanh (hoac Gidy chirng nhan dang ky doanh
nghiép) sO ... O cip dang ky lan dau ngay......
thang......... nam.......,dang ky thay dbi lan thir..... NEAY ......... thang......... nam......;

5. Chi nhanh, van phong dai dlen hodc dia diém kinh doanh (néu c6):

TN v, ;

-biachi:.............. FOTPT :

- Pién thoal:.....ccocoievriinnnes Fax:....ocoven. ;

6. Pa dugc UBND huyén ........ M. cap Gidy phép ban 1é san phim thubc 14
Y R ngay..... thang.....nam.....cho.... ........

7. Pa duoc UBND huyén ........ M) _.....chp sira dbi, bd sung Gidy phép ban 1¢ san
phdm thubc 14 sb.......... ngay..... thang.....nam.....cho.... ....... (néu co).

8....(ghi ro n thuong nhan)...kinh dé nghi UBND huyén ........ M. xem Xét cip
lai Gidy phép ban 1é san phém thudc 14, v6ily do ... ......... @ -

...... (ghi r0 tén thuong nhdn)......... xin cam doan thuc hién ding cac quy dinh tai

Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngay 27/6/2013 cia Chinh phu quy dinh chi tiét mot s6
diéu va bién phap thi hanh Luét Phong, chbng tac hai cua thude 14 vé kinh doanh thude
1a, Thong tw s6 21/2013/TT-BCT ngay 25/9/2013 cua Bo truong Bo Cong Thuong quy
dinh chi tiét mot so diéu cia Nghi dinh s6 67/2013/ND-CP ngiy 27/6/2013 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot sb diéu va bién phap thi hanh Luat Phong, chéng tic hai cia
thuéc 14 vé kinh doanh thudc 14 va nhitng quy dinh cta phap luat lién quan. Néu sai xin
hoan toan chiu trach nhiém truéc phép luat./.

Nguoi dai di¢n theo phap luat ciia thwong nhan

(ho va tén, ky tén, dong diu)

Chu thich: ,
M. Ghi r5 tén huyén noi thuong nhan xin cap phep
@: Ghi 13 ly do xin cép lai.
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